
UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú

I. Số học sinh: 20 20 20 60

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 20 20 20 0 60

II. Dự toán mức thu: 025 000 đ/tiết 025 000 đ/tiết 025 000 đ/tiết 025 000 đ/tiết 025 000 đ/tiết

-Số dư đầu kỳ

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 13 500 000

Tổng thu 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 13 500 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

9 450 000 70%

2 025 000 15,0%

2 025 000 15,0%

13 500 000 100%

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

1 tuần 2 tiết x 4 

tuần x 8 tháng

4, Chi tiền điện nước, sửa chữa, tăng cường CSVC

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI 

DV TĂNG CƯỜNG RÈN KỸ NĂNG, LÀM QUEN NGOẠI NGỮ GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Chi trả tiền công thuê giáo viên người nước ngoài

3, chi cho công tác  quản lý nền nếp, tài chính



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú
I. Số học sinh: 210 183 193 90 676

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 210 183 193 90 676

II. Dự toán mức thu: 100 000 đ/năm 100 000 đ/năm 100 000 đ/năm 100 000 đ/năm 100 000 đ/năm Số tháng: 9

-Số dư đầu kỳ

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 189 000 000 164 700 000 173 700 000 81 000 000 608 400 000

Tổng thu 189 000 000 164 700 000 173 700 000 81 000 000 608 400 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

608 400 000 100%

608 400 000 100%

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI 

DV CUNG CẤP THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG PHỤC VỤ BÁN TRÚ (BỔ SUNG HÀNG NĂM) 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Mua đồ dùng, thiết bị phục vụ bán trú: xong, bát, thìa, rổ rá, dao, thớt, chăn, 

đệm, sạp, gối, khăn,….



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú
I. Số học sinh: 92 92

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 0 0 0 92 92

II. Dự toán mức thu: 250 000 đ/lần 250 000 đ/lần 250 000 đ/lần 250 000 đ/lần 250 000 đ/lần Số tháng: 9

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 0 0 0 207 000 000 207 000 000

Tổng thu 0 0 0 207 000 000 207 000 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

207 000 000 100%

207 000 000 100%

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI 

DV CUNG CẤP THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG PHỤC VỤ BÁN TRÚ (LẦN ĐẦU VÀO TRƯỜNG) 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Mua đồ dùng, thiết bị phục vụ bán trú: xong, bát, thìa, rổ rá, dao, thớt, chăn, 

đệm, sạp, gối, khăn,….



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú

I. Số học sinh: 10 10 10 10 40

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 10 10 10 10 40

II. Dự toán mức thu: 10 000 đ/trẻ/giờ 10 000 đ/trẻ/giờ 10 000 đ/trẻ/giờ 10 000 đ/trẻ/giờ 10 000 đ/trẻ/giờ

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2

-Số tiền đóng cả 21 600 000 21 600 000 21 600 000 21 600 000 86 400 000

Tổng thu 21 600 000 21 600 000 21 600 000 21 600 000 86 400 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

69 120 000 80%

17 280 000 20%

86 400 000 100%

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

2, Chi công tác quản lý, chăm sóc trẻ ngoài giờ HC

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI 

DV TRÔNG GIỮ, CHĂM SÓC TRẺ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Chi giáo viên chăm sóc trẻ ngoài giờ HC

BQ 1 giờ/ngày x 

24 ngày/tháng x 

9 tháng



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú

I. Số học sinh: 241 219 228 256 944
- Học sinh miễn 0 0 0 0 0
- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0
- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 241 219 228 256 944

II. Dự toán mức thu: 35 000 đ/trẻ/ngày 35 000 đ/trẻ/ngày 35 000 đ/trẻ/ngày 35 000 đ/trẻ/ngày 35 000 đ/trẻ/ngày 3  buổi/tháng

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0
-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 227 745 000 206 955 000 215 460 000 241 920 000 792 960 000

Tổng thu 227 745 000 206 955 000 215 460 000 241 920 000 792 960 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

15 859 200 2%

466 260 480 58,8%

116 565 120 14,7%

116 565 120 14,7%

715 249 920 90%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI 

DV TRÔNG GIỮ, CHĂM SÓC TRẺ NGOÀI GIỜ: NGÀY THỨ 7, NGÀY HÈ 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Chi thuế TNDN

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

2, Chi cho giáo viên chăm sóc trẻ ngày thứ 7

3, chi cho công tác  quản lý nền nếp, tài chính

4, Chi tiền điện nước, sửa chữa, tăng cường CSVC

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú

I. Số học sinh: 210 183 193 182 768

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 210 183 193 182 768

II. Dự toán mức thu: 26 000 đ/trẻ/ngày 26 000 đ/trẻ/ngày 26 000 đ/trẻ/ngày 26 000 đ/trẻ/ngày 26 000 đ/trẻ/ngày

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 1 179 360 000 1 027 728 000 1 083 888 000 1 022 112 000 4 313 088 000

Tổng thu 1 179 360 000 1 027 728 000 1 083 888 000 1 022 112 000 4 313 088 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

4 011 171 840 93%

215 654 400 5%

86 261 760 2%

4 313 088 000 100%

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

3, Chi phụ phí: nước rửa bát, găng tay, cọ rửa,…

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI 

DV PHỤC VỤ ĂN (BAO GỒM TIỀN ĂN VÀ CHẤT ĐỐT) 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Chi mua lương thực, thực phẩm, sữa…

2, Chi mua chất đốt

BQ 24 

ngày/tháng

Số tháng: 9



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú

I. Số học sinh: 210 183 193 182 768

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 210 183 193 182 768

II. Dự toán mức thu: 6 000 đ/trẻ/ngày 6 000 đ/trẻ/ngày 6 000 đ/trẻ/ngày 6 000 đ/trẻ/ngày 6 000 đ/trẻ/ngày

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 272 160 000 237 168 000 250 128 000 235 872 000 995 328 000

Tổng thu 272 160 000 237 168 000 250 128 000 235 872 000 995 328 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

796 262 400 80%

199 065 600 20%

995 328 000 100%

Hiệu trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI DV QUẢN LÝ TRẺ BÁN TRÚ 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Chi giáo viên chăm sóc trẻ buổi trưa

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

BQ 24 

ngày/tháng

Số tháng: 9

2, Chi công tác quản lý, chăm sóc trẻ buổi trưa

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú
I. Số học sinh: 210 183 193 182 768

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 210 183 193 182 768

II. Dự toán mức thu: 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng Số tháng: 9

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 47 250 000 41 175 000 43 425 000 40 950 000 172 800 000

Tổng thu 47 250 000 41 175 000 43 425 000 40 950 000 172 800 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

120 960 000 70%

51 840 000 30%

172 800 000 100%

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI 

DV LÀM MÁT BẰNG ĐIỀU HÒA, CUNG CẤP NƯỚC NÓNG (NÓNG LẠNH) 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Trả tiền điện phục vụ làm mát bằng điều hòa, bình nước nóng

2, Bảo dưỡng, sửa chữa, mua bổ sung điều hòa, bình nước nóng



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú
I. Số học sinh: 210 183 193 182 768

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 210 183 193 182 768

II. Dự toán mức thu: 110 000 đ/tháng 110 000 đ/tháng 110 000 đ/tháng 110 000 đ/tháng 110 000 đ/tháng Số tháng: 9

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 207 900 000 181 170 000 191 070 000 180 180 000 760 320 000

Tổng thu 207 900 000 181 170 000 191 070 000 180 180 000 760 320 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

760 320 000 100%

760 320 000 100%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI DV NẤU ĂN 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Trả công thuê người nấu ăn: 12 người

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú
I. Số học sinh: 210 183 193 182 768

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 210 183 193 182 768

II. Dự toán mức thu: 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng 25 000 đ/tháng Số tháng: 9

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 47 250 000 41 175 000 43 425 000 40 950 000 172 800 000

Tổng thu 47 250 000 41 175 000 43 425 000 40 950 000 172 800 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

17 280 000 10%

120 960 000 70,0%

34 560 000 20,0%

172 800 000 100%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI DV VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP, KHU VỆ SINH 

NĂM HỌC 2026 - 2027

Diễn giải

1, Chi thuế TNDN 5%, GTGT 5%

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

2, Chi thuê nhân viên dọn vệ sinh 3 điểm trường

3, Chi mua sắm đồ dùng, dụng cụ vệ sinh, hóa chất…

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026



UBND PHƯỜNG VỊ KHÊ

TRƯỜNG MN VỊ KHÊ

A/ Phần thu ĐVT: đồng

Diễn giải Khối 5T Khối 4T Khối 3T Khối NT Tổng Ghi chú
I. Số học sinh: 210 183 193 182 768

- Học sinh miễn 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng 1/2 0 0 0 0 0

- Học sinh đọng 0 0 0 0 0

- Học sinh đóng cả 210 183 193 182 768

II. Dự toán mức thu: 15 000 đ/tháng 15 000 đ/tháng 15 000 đ/tháng 15 000 đ/tháng 15 000 đ/tháng Số tháng: 9

-Số dư đầu kỳ 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng 1/2 0 0 0 0 0

-Số tiền đóng cả 28 350 000 24 705 000 26 055 000 24 570 000 103 680 000

Tổng thu 28 350 000 24 705 000 26 055 000 24 570 000 103 680 000

B/Phần dự kiến chi:

Số tiền (đ) Tỷ lệ Ghi chú

2 073 600 2%

31 104 000 30%

10 368 000 10%

36 288 000 35%

20 736 000 20%

3 110 400 3%

103 680 000 100%

5, Trả tiền nước SH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THU CHI DV NƯỚC CHO TRẺ 

NĂM HỌC 2026 - 2027

4. Định kỳ thay lõi lọc, chi bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lọc, 

Diễn giải

1, Chi thuế TNDN 1%, GTGT 1%

Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Thương

3, Chi mua bổ sung ca cốc, bình đựng nước

2, Chi mua chất đốt

6. Chi kiểm nghiệm nguồn nước

Tổng chi

Vị Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2026

T.M đại diện hội CMHS Kế toán Hiệu trưởng


